
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 116 /2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2018 

THÔNG Tư 
Quy định chế độ báo cáo giá thị trường 

Căn cứ Luật giá sổ 12/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định sổ Ỉ77/2013/NĐ-CP ngày 14 thảng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chỉ tỉêt và hướng dân thi hành một sổ điêu của Luật Giá; 
Nghị định so 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa 
đoi, bo sung một so điêu của Nghị định số 177/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 
năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành một sổ điều 
của Luật Giá; 

Căn cứ Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu to chức của Bộ Tài chính; 

Theo đê nghị của Cục trưởng Cục Quản lỷ giá; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo giá 

thị trường. 
CHƯƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định về nguyên tắc, phương 

pháp thu thập thông tin và chế độ báo cáo giá thị trường của một số hàng hóa, 
dịch vụ trong nước (sau đây gọi là chế độ báo cáo giá thị trường) phục vụ cho 
công tác tống họp, phân tích, dự báo, chỉ đạo, điều hành, bình ổn giá của các cơ 
quan có thấm quyền tại trung ương và địa phương. 

2. Đối tượng áp dụng: 

a) Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính gồm: Cục Quản lý giá, Cục Tin 
học và Thống kê tài chính, Tổng cục Hải quan; 

b) Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 
c) Các cơ quan, tố chức được giao nhiệm vụ báo cáo giá thị trường. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
1. Giá thị trường là giá hàng hóa, dịch vụ hình thành do các nhân tố chi 

phối và vận động của thị trường quyết định tại một thời điểm, địa điểm nhất 
định. 
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2. Giả bán buôn là mức giá được hĩnh thành dựa trên hoạt động bán hàng 
hóa, dịch vụ cho thương nhân, tố chức, cá nhân khác, không bao gồm hoạt 
động bán hàng ừực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng. 

3. Giá bản ỉẻ là mức giá bán hàng hóa, dịch vụ trực tiếp cho người tiêu 
dùng cuối cùng. 

4. Giá niêm yết là mức giá mà các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 
thông báo công khai đến khách hàng về mức giá mua, giá bán hàng hóa, dịch 
vụ bằng Đồng Việt Nam. 

5. Giả đăng kỷ là mức giá hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân sản 
xuất, kinh doanh quyết định, đã thực hiện đăng ký với cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền trong thời gian nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá. 

6. Giả kê khai là mức giá hàng hóa, dịch vụ do các tố chức, cá nhân sản 
xuất, kinh doanh quyết định, đã thực hiện kê khai với cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền. 

Điều 3ẽ Nguyên tắc, phương pháp khảo sát, thu thập thông tin giá thị 
trường hàng hóa, dịch vụ 

1. Công tác khảo sát, thu thập thông tin giá thị trường hàng hóa, dịch vụ 
phải được thực hiện theo các nguyên tắc sau: 

a) Khách quan, kịp thời, là giá thực mua, thực bán phổ biến trên thị 
trường tại thời điểm thu thập thông tin. Trường hợp thu thập theo giá đăng ký 
hoặc giá kê khai thì phải chú thích rõ mức giá gắn với tổ chức, cá nhân sản 
xuất, kinh doanh tương ứng. 

b) Đúng địa điểm cần báo cáo giá và thời điểm báo cáo giá thị trường. 
c) Khu vực khảo sát thu thập giá thị trường phải là những nơi có hoạt 

động sản xuất, kinh doanh thường xuyên, ổn định, đại diện cho khu vực thành 
thị, nông thôn tại tỉnh, thành phố. 

d) Phân định rõ giá khảo sát, thu thập là giá bán buôn, giá bán lẻ, giá kê 
khai hay giá đăng ký; chú thích rõ thông tin về các yếu tố khác liên quan như: 
thuế giá trị gia tăng (nếu có), giá bán tại cửa hàng, nơi sản xuất, giá bán tới địa 
điểm người mua (nơi giao hàng), tính đặc thù thị trường. 

2. Công tác thu thập thông tin giá thị trường hàng hóa, dịch vụ được thực 
hiện theo các phương pháp sau: 

a) Phương pháp khảo sát, thu thập thông tin trực tiếp: Cán bộ thị trường 
trực tiếp đến các nhà máy sản xuất, chế biến; trung tâm bán buôn, chợ đầu mối; 
các trung tâm thương mại, siêu thị, các chợ; các cơ sở giáo dục đào tạo (đối với 
dịch vụ đào tạo); các cơ sở khám chữa bệnh (đối với dịch vụ khám chữa bệnh), 
để khảo sát, thu thập thông tin. 

b) Phương pháp thu thập thông tin gián tiếp: Cơ quan báo cáo giá thị 
trường có công văn yêu cầu các tố chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh cung cấp 
thông tin về giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục báo cáo giá thị trường; hoặc 
tổ chức tổng họp trên các phương tiện thông tin đại chúng, kết quả thống kê 



đăng ký, kê khai giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; hoặc giá do cơ 
quan báo cáo giá thị trường mua thông tin. Trong trường hợp này, phải chú 
thích rõ nguồn thông tin. 

c) Cán bộ thị trường quy định tại tiết a Khoản 2 Điều này được hưởng 
tiền công tác phí khoán theo tháng theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 
40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ 
công tác phí, chế độ chi hội nghị. 

Điều 4. Cơ quan, tổ chức báo cáo giá thị trường 
Cơ quan, tổ chức báo cáo giá thị trường bao gồm: 

1. Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cục Quản lý 
giá - Bộ Tài chính. 

2. Phòng Tài chính - kế hoạch cấp huyện thuộc Uỷ ban nhân dân cấp 
huyện của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

3. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Sở Tài chính tham mưu trình 
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ báo cáo giá thị trường cho các đơn vị 
có liên quan (nếu cần thiết). 

CHƯƠNG II 
QUY ĐỊNH CỤ THẺ 

Điều 5. Kỳ báo cáo 
1. Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đinh kỳ ngày 

cuối cùng hàng tháng, quý, năm thực hiện tống hợp số liệu báo cáo giá thị 
trường trên địa bàn tỉnh, thành phố; gửi báo cáo giá thị trường về Bộ Tài chính 
(Cục Quản lý giá) trước ngày 05 tháng tiếp theo của kỳ báo cáo; đối với các 
tháng cuối quý (tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12), thực hiện báo cáo giá thị 
trường tương ứng 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng (gọi chung là báo cáo 
dài hạn). 

Trường hợp có biến động bất thường về giá hoặc theo yêu cầu của cơ 
quan nhà nước có thấm quyền, Sở Tài chính có trách nhiệm thực hiện báo cáo 
đột xuất về tình hình biến động giá của một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu tại 
địa phương gửi cơ quan có thẩm quyền đồng thời gửi Bộ Tài chính (Cục Quản 
lý giá). ^ 

2. Cục Quản lý giá chịu trách nhiệm tổng họp báo cáo của các Sở Tài 
chính; đồng thời trên cơ sở theo dõi nắm bắt tình hình chung giá cả thị trường 
trên phạm vi cả nước để tổng họp báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính hàng tháng, 
quý, năm và công khai thông tin giá cả thị trường tới các Sở Tài chính, các đơn 
vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính, các cơ quan khác có liên quan trên hệ thống 
CƯ SỞ dữ liệu quốc gia về giá phân hệ "Công khai dữ liệu" và trang thông tin 
điện tử của Bộ Tài chínhế 

Điều 6. Nội dung báo cáo 
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1. Báo cáo tháng và báo cáo dài hạn 
a) Phần thứ nhất: Tổng quan về tĩnh hình thị trường, giá cả trong kỳ 
- Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của địa phương trong kỳ báo cáo; 
- Phân tích thực trạng, nguyên nhân của các yếu tố tác động đến CPI; 
- Thống kê mức giá hàng hóa, dịch vụ theo danh mục quy định tại Điều 7 

Thông tư này. 
b) Phần thứ hai: Đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước 

về giá của địa phương đã triến khai trong kỳ báo cáo, bao gồm các nội dung 
sau: 

- Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giá; 
- Tình hình triển khai chương trình bình ổn thị trường và các biện pháp 

binh ổn giá tại địa phương (nếu có); . 
- Công tác quản lý giá các hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá 

của địa phương, phương án điều chỉnh giá (nếu có); 
- Tình hình thực hiện kê khai giá tại địa phương; 
- Công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về giá tại địa 

phương; 
- Các nội dung liên quan khác. 
c) Phần thứ ba: Dự báo diễn biến mặt bằng giá thị trường tại địa phương 

trong kỳ tiếp theo. 
2. Báo cáo đột xuất: 
a) Diễn biến giá thị trường của hàng hóa, dịch vụ có giá biến động bất 

thường hoặc giá hàng hóa, dịch vụ được yêu cầu báo cáo. 
b) Phân tích nguyên nhân biến động giá của mặt hàng báo cáo. 
c) Kiến nghị các giải pháp bĩnh ổn thị trường, giá cả. 
d) Báo cáo phải có biểu thống kê về mức giá của loại hàng hóa, dịch vụ 

trước, trong và sau ngày có biến động giá. 
Điều 7ế Danh mục hàng hóa, dịch vụ báo cáo giá 
1. Danh mục giá thị trường hàng hóa, dịch vụ báo cáo gồm các mặt hàng 

thiết yếu, phù họp với yêu cầu công tác tổng hợp, phân tích, dự báo, chỉ đạo, 
điều hành, bình ổn giá của các cơ quan có thẩm quyền tại trung ương và địa 
phương; bảo đảm tính đại diện cho các nhóm hàng hóa dịch vụ: lương thực, 
thực phẩm; vật tư nông nghiệp; đồ uống; vật liệu xây dựng, chất đốt và nước 
sinh hoạt; thuốc chữa bệnh cho người; dịch vụ y tế; giao thông; dịch vụ giáo 
dục; giải trí và du lịch; vàng, đô la Mỹ và các mặt hàng thuộc danh mục kê 
khai, đăng ký giá trên địa bàn nếu có (danh mục chi tiết tại Phụ lục số 1 ban 
hành kèm theo Thông tư này). 

2. Trường hợp tại địa phương không có mặt hàng trong danh mục báo 
cáo giá, cơ quan báo cáo được thay bằng mặt hàng tương tự (nếu có) và cần ghi 
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rõ quy cách, nhãn hiệu và chú thích rõ ràng. Sở Tài chính các tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương chủ động chọn khảo sát thêm các mặt hàng đặc trưng cho 
thị trường từng địa phương. 

3. Đối với hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai và đăng ký giá, Sở Tài 
chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ thẩm quyền để quy định 
danh mục phù họp vói tình hình thực tế công tác tiếp nhận kê khai, đăng ký giá. 

Điều 8. Phương thức gửi báo cáo 
1. Sở Tài chính gửi báo cáo giá thị trường định dạng thống nhất vào hòm 

thư điện tử csgia@mof.gov.vn; đồng thời cập nhật vào hệ thống Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về giá, phân hệ "Báo cáo giá thị ừường" được tích hợp trong hệ thống 
tại địa chỉ https://csdlgiaquocgia.mof.gov.vn (nếu có). 

2. Định dạng báo cáo 
a) Báo cáo gửi điện tử phải bao gồm bản điện tử dùng thống nhất bộ mã 

tiếng Việt Unicode và văn bản quét có đủ chữ ký và dấu của đơn vị phát hành. 
Báo cáo giấy phát hành chỉ lưu bản gốc tại cơ quan báo cáo. Đối với trường 
hợp các báo cáo đột xuất, báo cáo theo yêu cầu của Bộ Tài chính, định dạng gửi 
báo cáo theo hướng dẫn tại văn bản yêu cầu báo cáo cụ thế. 

b) Quy ước ký hiệu tệp văn bản báo cáo bằng hệ thống mạng thông tin: 
thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 2 (ban hành kèm theo Thông tư này). 

CHƯƠNG III 
TỔ CHỨC THựC HIỆN 

Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức báo cáo giá thị trường 
1. Các cơ quan thực hiện báo cáo giá thị trường theo quy định tại Điều 4 

Thông tư này có trách nhiệm xây dựng, củng cố và hoàn thiện hệ thống thu 
thập thông tin giá thị trường; tổ chức công tác thu thập và báo cáo định kỳ, đột 
xuất về tình hình giá thị trường hàng hóa, dịch vụ tại địa phương, địa bàn do 
mình quản lý; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh về thực hiện chế độ báo cáo giá thị trường theo quy định tại 
Thông tư này. 

Xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá tại trung ương và hệ 
thống Cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương đảm bảo tính năng báo cáo giá thị 
trường gồm tạo lập, gửi, tiếp nhận, quản lý báo cáo giá thị trường theo quy định 
tại Thông tư số 142/2015/TT-BTC ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Bộ Tài chính 
quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá. 

2. Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách 
nhiệm: 

a) Bố trí cán bộ chuyên trách để theo dõi, thu thập, tổng hợp thỗng tin và 
xây dựng báo cáo giá thị trường; phân công một cán bộ đầu mối và đăng ký 
thông tin (gồm họ và tên, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử) gửi Cục Quản lý 
giá-BỘ Tài chính để chủ động phối hợp khi phát sinh các vấn đề cần trao đổi 
trực tiếp. 
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